
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUẢNG PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND –CSXH 

V/v đăng ký chi trả không dùng 

tiền mặt cho đối tượng NCC 

 

        Quảng Phúc, ngày       tháng  09  năm 2024 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 

   - Phòng Lao động – Thương binh và xã hội Quảng Xương 

   

Thực hiện công văn số 3183/UBND –LĐXH ngày 07/9/2023 của UBND huyện 

Quảng Xương  về việc quy trình thực hiện chi trả chính sách ASXH không dùng 

tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội.  

Năm 2024 UBND xã Quảng Phúc đã tăng cường tuyên truyền đối với các nhóm 

đối tượng  chính sách NCC đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản thanh toán, cán bộ 

chuyên môn phối hợp với Bưu điện văn hóa xã  tiếp nhận và kết quả tổng hợp đăng 

ký nhận tiền qua tài khoản thanh toán như sau: 

Đối tượng hưởng chính sách BTXH : 41 đối tượng( gồm:  02 thân nhân liệt sĩ, 

24 thương binh, 3 thân nhân thương binh, 4 bệnh binh, 3 thân nhân bệnh binh, 2 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độ hóa học, 01 người bị địch bắt tù 

đày, 1 quân nhân xuất ngũ, 1 đối tượng theo QĐ 142) 

UBND xã Quảng Phúc tổng hợp báo cáo Phòng LĐ-TBXH huyện Quảng 

Xương cập nhật danh sách đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản để đảm bảo chính 

sách cho đối tượng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu CSXH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Tam 
 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

    
Phụ lục 02a-NCC 

XÃ QUẢNG PHÚC 

       

        TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ NHẬN TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG  

VỚI CÁCH MẠNG QUA TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

 

STT Họ và tên  Ngày tháng năm sinh 

Số căn cước 

công dân/Số 

định danh cá 

nhân 

Số điện 

thoại nhận 

tin nhắn  

Nơi thường trú 

(xã/huyện/tỉnh) 

Số tài khoản 

hưởng trợ 

cấp   

Tên ngân 

hàng/nhà 

cung cấp 

dịch vụ nơi 

mở tài 

khoản  

Ghi chú 

Nam Nữ  

III Thân nhân liệt sĩ     

 

            

1 
Trịnh Thị Châu   16/07/1963 038163016744 0975496165 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038163016744 

Nam Á   

2 Trịnh Thị Lừng  05/05/1946 
038146013457 

0373421545 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038146013457 

Nam Á   

VI 
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân  

 

1 Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B 

1 Nguyễn Thanh Quang 
25/12/1950   038050001663 0354791248 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 038050001663 Nam Á   

2 Nguyễn Ngọc Bích 
19/04/1954   038054018613 0335825513 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 038054018613 Nam Á   

3 Cao Văn Quế 
14/01/1959   

038059017262 
0941254719 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038059017262 

Nam Á   

4 Trịnh Đình Vượng 13/03/1955 
  

038055014086 
0373963170 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038055014086 

Nam Á   

5 Nguyễn Văn Quyến 01/01/1955   038055003660 
0382748185 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038055003660 

Nam Á   

6 Nguyễn Văn Thầu 19/06/1952   038052000641 
0825255426 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038052000641 

Nam Á   

7 Vũ Văn Thùy 02/09/1947   038047006713 
0987364490 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038047006713 

Nam Á   

8 Nguyễn Văn Chỉnh 08/08/1960   038060028297 
0378185419 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038060028297 

Nam Á   



9 Nguyễn Xuân Riềng 03/03/1955   038055017827 
0377149178 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038055017827 

Nam Á   

10 Vũ Văn Son 03/09/1958   038058021955 
0396145144 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038058021955 

Nam Á   

11 
Nguyễn Ngọc Dũng  14/04/1966   

038066030364 
0366920901 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038066030364 

Nam Á   

12 Mai Văn Giang 02/09/1969   038069002430 
0915252775 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038069002430 

Nam Á   

13 Ngô Sỹ Lâm 03/03/1962   038062002538 
0367468950 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038062002538 

Nam Á   

14 Nguyễn Hữu Tư 15/09/1950   038050010665 
0362593362 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038050010665 

Nam Á   

15 Nguyễn Xuân Hoạch 22/12/1946   038046006555 
0388208693 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038046006555 

Nam Á   

16 Ngô Sỹ Toan 07/01/1960   038060007182 
0376924863 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038060007182 

Nam Á   

17 Lê Văn Vang 15/03/1958   038058027553 
0376618323 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038058027553 

Nam Á   

18 Hoàng Xuân Tự 20/04/1950   038050016103 
0362593362 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038050016103 

Nam Á   

19 Lê Xuân Mai 15/03/1948   038048001905 
0972013821 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038048001905 

Nam Á   

20 Lê Viết Tươi 09/09/1952   038052012004 
0367829500 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038052012004 

Nam Á   

21 Nguyễn Bá Liêu 06/03/1959   038059017187 
0386436659 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038059017187 

Nam Á   

22 Nguyễn Hữu Lịch 18/04/1949   038049012487 
0326486973 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038049012487 

Nam Á   

23 Nguyễn Biên Cương 06/10/1955   038055018274 
0362282324 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038055018274 

Nam Á   

24 Nguyễn Văn Hiệu 02/12/1962   038062029091 
0344003274 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038062029091 

Nam Á   

3 
Thân nhân 

 

  

 

            

1 
Nguyễn Thị Giảng   28/02/1957   

0387714147 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
  

Nam Á   

2 
Ngô Thị Chân   30/12/1936 038136004977 

0326109702 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038136004977 

Nam Á   



3 
Nguyễn Thị Thịnh   28/12/1962 038162030266 

0368139272 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038162030266 

Nam Á   

VII Bệnh binh và thân nhân 

1 Bệnh binh                 

1 Nguyễn Đức Minh 15/06/1948   038048007397 
0379938316 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038048007397 

Nam Á   

2 Nguyễn Xuân Hoạch 22/12/1946   038046006555 
0388208693 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038046006555 

Nam Á   

3 Hoàng Xuân Viễn 18/08/1954   038054003565 
0364149452 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038054003565 

Nam Á   

4 Nguyễn Khắc Xuân 03/10/1954   038051009471 
0976905793 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038051009471 

Nam Á   

3 Thân nhân                 

1 
Nguyễn Thị Giảng   28/02/1957 038157016552 

0387714147 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038157016552 

Nam Á   

2 Ngô Thị Nhân   10/09/1955 038155010213 0397992808   038155010213 Nam Á   

3 
Nguyễn Thị Lành   05/03/1960 038160023768 

0355934206 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038160023768 

Nam Á   

VIII Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân 

1 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

1 Nguyễn Hữu Lịch 18/04/1949   038049012487 
0326486973 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038049012487 

Nam Á   

2 Nguyễn Ngọc Bích 
19/04/1954   038054018613 0335825513 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 038054018613 Nam Á   

IX Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày 

1 Nguyễn Thanh Quang 
25/12/1950   038050001663 0354791248 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 038050001663 Nam Á   

XII Quân nhân xuất ngũ                 

1 Nguyễn Xuân Riềng 03/03/1955   038055017827 
0377149178 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038055017827 

Nam Á   

XIV Đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 

1 Nguyễn Tuấn Nhiêm 05/10/1958   
038058015247 

0397251197 

Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
038058015247 

Nam Á   
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